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1 1 TD2024001 Trần Thị Bảo Nhi 14/5/1995 Nữ 0333 633 686 Giáo viên giảng dạy môn Công nghệ 13/8/2024 Buổi chiều Công nghệ 1

2 1 TD2024002 Phạm Võ Thành Đạt 8/7/1999 Nam 0862093149 Giáo viên giảng dạy môn Địa lý 13/8/2024 Buổi chiều Địa lý 1

3 2 TD2024003 Phan Lê Như Hoàng 20/1/2002 Nữ 0374261001 Giáo viên giảng dạy môn Địa lý 13/8/2024 Buổi chiều Địa lý 1

4 3 TD2024004 Đỗ Đức Phú 14/6/2000 Nam 0368663425 Giáo viên giảng dạy môn Địa lý 13/8/2024 Buổi chiều Địa lý 1

5 1 TD2024005 Triệu Quý Cận 9/10/1967 Nam 0775708911
Giáo viên giảng dạy môn Giáo dục 

Kinh tế và Pháp luật
13/8/2024 Buổi chiều GDKT&PL 1

6 2 TD2024006 Lương Thị Thanh Thảo 2/3/2001 Nữ 0857128838
Giáo viên giảng dạy môn Giáo dục 

Kinh tế và Pháp luật
13/8/2024 Buổi chiều GDKT&PL 1

7 3 TD2024007 Trần Thu Thủy 10/8/1995 Nữ 0889667179
Giáo viên giảng dạy môn Giáo dục 

Kinh tế và Pháp luật
13/8/2024 Buổi chiều GDKT&PL 1

8 4 TD2024008 Nguyễn Thị Huyền Trang 1/9/2002 Nữ 0764839114
Giáo viên giảng dạy môn Giáo dục 

Kinh tế và Pháp luật
13/8/2024 Buổi chiều GDKT&PL 1

9 5 TD2024009 Phan Thu Trang 21/1/1998 Nữ 0971866952
Giáo viên giảng dạy môn Giáo dục 

Kinh tế và Pháp luật
13/8/2024 Buổi chiều GDKT&PL 1

10 1 TD2024010 Nguyễn Quốc Anh 13/1/1997 Nam 0858918972 Giáo viên giảng dạy môn Hóa 13/8/2024 Buổi chiều Hóa 1

11 2 TD2024011 Nguyễn Quốc Bảo 10/5/1993 Nam 0398632820 Giáo viên giảng dạy môn Hóa 13/8/2024 Buổi chiều Hóa 1

12 3 TD2024012 Lê Chí Hiển Đạt 5/12/1998 Nam 0906561620 Giáo viên giảng dạy môn Hóa 13/8/2024 Buổi chiều Hóa 1

13 4 TD2024013 Hà Thị Diệu 5/3/1992 Nữ 0352508822 Giáo viên giảng dạy môn Hóa 13/8/2024 Buổi chiều Hóa 1

14 5 TD2024014 Nguyễn Viết Dũng 20/7/1993 Nam 0968700735 Giáo viên giảng dạy môn Hóa 13/8/2024 Buổi chiều Hóa 1

15 6 TD2024015 Nguyễn Nữ Hoàng Duyên 24/10/1982 Nữ 0908895802 Giáo viên giảng dạy môn Hóa 13/8/2024 Buổi chiều Hóa 1

16 7 TD2024016 Bùi Thị Thu Hà 24/12/1997 Nữ 0328174415 Giáo viên giảng dạy môn Hóa 13/8/2024 Buổi chiều Hóa 1

17 8 TD2024017 Trần Minh Hậu 27/1/1998 Nam 0989203271 Giáo viên giảng dạy môn Hóa 13/8/2024 Buổi chiều Hóa 1

18 9 TD2024018 Nguyễn Thị Bích Huyền 3/1/1997 Nữ 0762934602 Giáo viên giảng dạy môn Hóa 13/8/2024 Buổi chiều Hóa 1

19 10 TD2024019 Nguyễn Hồng Huynh 1/4/1994 Nam 0865488394 Giáo viên giảng dạy môn Hóa 13/8/2024 Buổi chiều Hóa 1
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20 11 TD2024020 Nguyễn Đăng Khoa 17/10/1985 Nam 0909817296 Giáo viên giảng dạy môn Hóa 14/8/2024 Buổi sáng Hóa 1

21 12 TD2024021 Phan Thị Tùng Lâm 4/10/1999 Nữ 0983544106 Giáo viên giảng dạy môn Hóa 14/8/2024 Buổi sáng Hóa 1

22 13 TD2024022 Nguyễn Hải Minh 4/10/1996 Nữ 0947283168 Giáo viên giảng dạy môn Hóa 14/8/2024 Buổi sáng Hóa 1

23 14 TD2024023 Hà Phúc Thiên Ngân 13/4/2002 Nữ 0849008901 Giáo viên giảng dạy môn Hóa 14/8/2024 Buổi sáng Hóa 1

24 15 TD2024024 Trần Hữu Phước 20/10/2002 Nam 0378550646 Giáo viên giảng dạy môn Hóa 14/8/2024 Buổi sáng Hóa 1

25 16 TD2024025 Huỳnh Thị Diễm Phượng 20/2/1997 Nữ 0969782067 Giáo viên giảng dạy môn Hóa 14/8/2024 Buổi sáng Hóa 1

26 17 TD2024026 Nguyễn Văn Tân 9/9/1983 Nam 0989043590 Giáo viên giảng dạy môn Hóa 14/8/2024 Buổi sáng Hóa 1

27 18 TD2024027 Phùng Văn Tiệu 22/12/1993 Nam 0349884406 Giáo viên giảng dạy môn Hóa 14/8/2024 Buổi sáng Hóa 1

28 19 TD2024028 Trần Nguyễn Hà Trang 12/11/1998 Nữ 0398877268 Giáo viên giảng dạy môn Hóa 14/8/2024 Buổi sáng Hóa 1

29 20 TD2024029 Châu Hữu Trí 20/3/1999 Nam 0346912049 Giáo viên giảng dạy môn Hóa 14/8/2024 Buổi sáng Hóa 1

30 21 TD2024030 Nguyễn Vũ Vịnh 1/1/1989 Nữ 039819645 Giáo viên giảng dạy môn Hóa 14/8/2024 Buổi sáng Hóa 1

31 1 TD2024031 Bùi Nguyệt Diễm Châu 11/8/1997 Nữ 0967465837 Giáo viên giảng dạy môn Lịch sử 13/8/2024 Buổi chiều Lịch sử 1

32 2 TD2024032 Nguyễn Hoàng Giang 06/02/2001 Nam 0336654318 Giáo viên giảng dạy môn Lịch sử 13/8/2024 Buổi chiều Lịch sử 1

33 3 TD2024033 Trần Thị Hồng 10/5/1982 Nữ 0975797962 Giáo viên giảng dạy môn Lịch sử 13/8/2024 Buổi chiều Lịch sử 1

34 4 TD2024034 Dương Thủy Tiên 26/8/1993 Nữ 0989373315 Giáo viên giảng dạy môn Lịch sử 13/8/2024 Buổi chiều Lịch sử 1

35 1 TD2024038 Trần Quốc Khánh 10/6/1987 Nam 0978470564
Giáo viên giảng dạy môn Quốc phòng 

& An ninh
13/8/2024 Buổi chiều

Quốc phòng & 

An ninh 1

36 2 TD2024039 Lê Thị Mai Linh 30/6/1996 Nữ 0329418636
Giáo viên giảng dạy môn Quốc phòng 

& An ninh
13/8/2024 Buổi chiều

Quốc phòng & 

An ninh 1

37 3 TD2024040 Võ Hoài Minh 6/8/1998 Nam 0934981802
Giáo viên giảng dạy môn Quốc phòng 

& An ninh
13/8/2024 Buổi chiều

Quốc phòng & 

An ninh 1

38 1 TD2024041 Trần Thị Ngọc Ánh 28/4/1997 Nữ 0986409284 Giáo viên giảng dạy môn Sinh học 13/8/2024 Buổi chiều Sinh học 1

39 2 TD2024042 Trần Đình Khánh Đăng 25/3/2001 Nam 0707834366 Giáo viên giảng dạy môn Sinh học 13/8/2024 Buổi chiều Sinh học 1

40 3 TD2024043 Đặng Văn Khoa 2/12/1994 Nam 0974950647 Giáo viên giảng dạy môn Sinh học 13/8/2024 Buổi chiều Sinh học 1
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41 4 TD2024044 Đào Thị Ánh Phi 8/2/1993 Nữ 0972323543 Giáo viên giảng dạy môn Sinh học 13/8/2024 Buổi chiều Sinh học 1

42 5 TD2024045 Phạm Thị Thanh Quy 10/4/1996 Nữ 0968805330 Giáo viên giảng dạy môn Sinh học 13/8/2024 Buổi chiều Sinh học 1

43 6 TD2024046 Nguyễn Lê Hoài Thương 20/2/2002 Nữ 0397576749 Giáo viên giảng dạy môn Sinh học 13/8/2024 Buổi chiều Sinh học 1

44 7 TD2024047 Nguyễn Ngọc Minh Trung 26/10/2002 Nam 0775244090 Giáo viên giảng dạy môn Sinh học 13/8/2024 Buổi chiều Sinh học 1

45 8 TD2024048 Nguyễn Hữu Tuấn 1/1/2002 Nam 0903857844 Giáo viên giảng dạy môn Sinh học 13/8/2024 Buổi chiều Sinh học 1

46 9 TD2024049 Hồ Thị Phi Vân 20/7/1993 Nữ 0774126293 Giáo viên giảng dạy môn Sinh học 13/8/2024 Buổi chiều Sinh học 1

47 10 TD2024050 Đỗ Châu Ngọc Yên 8/6/1997 Nữ 0983125634 Giáo viên giảng dạy môn Sinh học 13/8/2024 Buổi chiều Sinh học 1

48 1 TD2024051 Lê Thành Đạt 17/1/1996 Nam 0933322949 Giáo viên giảng dạy môn Thể dục 13/8/2024 Buổi chiều Thể dục 1

49 2 TD2024052 Phan Phúc Định 03/08/1982 Nam 0974100600 Giáo viên giảng dạy môn Thể dục 13/8/2024 Buổi chiều Thể dục 1

50 3 TD2024053 Lê Mạnh Đức 13/12/1999 Nam 0927131299 Giáo viên giảng dạy môn Thể dục 13/8/2024 Buổi chiều Thể dục 1

51 4 TD2024054 Nguyễn Nam Khang 29/11/1996 Nam 0932669073 Giáo viên giảng dạy môn Thể dục 13/8/2024 Buổi chiều Thể dục 1

52 5 TD2024055 Nguyễn Kiều Nhật My 4/12/1990 Nữ 0929235253 Giáo viên giảng dạy môn Thể dục 13/8/2024 Buổi chiều Thể dục 1

53 6 TD2024056 Ngô Hoàng Trường Quân 11/10/1984 Nam 0988381570 Giáo viên giảng dạy môn Thể dục 13/8/2024 Buổi chiều Thể dục 1

54 7 TD2024057 Lê Minh Thành 26/2/2000 Nam 0348340550 Giáo viên giảng dạy môn Thể dục 13/8/2024 Buổi chiều Thể dục 1

55 8 TD2024058 Trần Mạnh Tín 4/5/2002 Nam 0869981005 Giáo viên giảng dạy môn Thể dục 13/8/2024 Buổi chiều Thể dục 1

56 9 TD2024059 Đào Thị Cẩm Tú 14/9/1999 Nữ 0383581593 Giáo viên giảng dạy môn Thể dục 13/8/2024 Buổi chiều Thể dục 1

57 1 TD2024060 Trần Thị Vân Anh 21/6/1990 Nữ 0363055983 Giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh 13/8/2024 Buổi chiều Tiếng Anh 1

58 2 TD2024061 Võ Thị Hồng 20/10/1997 Nữ 0376633446 Giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh 13/8/2024 Buổi chiều Tiếng Anh 1

59 3 TD2024062 Nguyễn Quế Hương 17/11/1998 Nữ 0971185707 Giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh 13/8/2024 Buổi chiều Tiếng Anh 1

60 4 TD2024063 Nguyễn Vũ Lâm 10/9/1989 Nam 0779411250 Giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh 13/8/2024 Buổi chiều Tiếng Anh 1

61 5 TD2024064 Nguyễn Thị Phượng Liên 07/05/1985 Nữ 0933982855 Giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh 13/8/2024 Buổi chiều Tiếng Anh 1
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62 6 TD2024065 Lê Thị Ngọc Linh 2/2/1993 Nữ 0387554168 Giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh 13/8/2024 Buổi chiều Tiếng Anh 1

63 7 TD2024066 Nguyễn Hà Hoài Nam 4/2/1994 Nữ 0778689831 Giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh 13/8/2024 Buổi chiều Tiếng Anh 1

64 8 TD2024067 Nguyễn Thế Nam 1/1/2001 Nam 0901839846 Giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh 13/8/2024 Buổi chiều Tiếng Anh 1

65 9 TD2024068 Trần Thị Yến Nhi 02/05/1990 Nữ 0912679180 Giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh 13/8/2024 Buổi chiều Tiếng Anh 1

66 10 TD2024069 Hoàng Quế Phương 25/5/1997 Nữ 0932620372 Giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh 13/8/2024 Buổi chiều Tiếng Anh 1

67 11 TD2024070 Trần Hồng Tâm 20/7/1990 Nam 0354390128 Giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh 14/8/2024 Buổi sáng Tiếng Anh 1

68 12 TD2024071 Châu Kiều Thanh 28/7/1995 Nữ 07997744978 Giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh 14/8/2024 Buổi sáng Tiếng Anh 1

69 13 TD2024072 Lê Thị Bích Thảo 3/6/1999 Nữ 0364757425 Giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh 14/8/2024 Buổi sáng Tiếng Anh 1

70 14 TD2024073 Bùi Thị Thùy Trang 26/11/1983 Nữ 0902729801 Giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh 14/8/2024 Buổi sáng Tiếng Anh 1

71 15 TD2024074 Nguyễn Thị Huyền Trang 9/5/1998 Nữ 0968246551 Giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh 14/8/2024 Buổi sáng Tiếng Anh 1

72 16 TD2024075 Nguyễn Thị Thu Trang 10/12/2000 Nữ 0859570564 Giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh 14/8/2024 Buổi sáng Tiếng Anh 1

73 1 TD2024076 Trịnh Thị Hường 27/11/1989 Nữ 0969024314 Giáo viên giảng dạy môn Tin 13/8/2024 Buổi chiều Tin 1

74 2 TD2024077 Đỗ Thái Minh Nhựt 8/10/2001 Nam 0583240786 Giáo viên giảng dạy môn Tin 13/8/2024 Buổi chiều Tin 1

75 3 TD2024078 Nguyễn Thị Vân Vân 26/6/1985 Nữ 0948991183 Giáo viên giảng dạy môn Tin 13/8/2024 Buổi chiều Tin 1

76 1 TD2024079 Lê Nguyễn Xuân Anh 1/11/2002 Nữ 0971422426 Giáo viên giảng dạy môn Toán 13/8/2024 Buổi chiều Toán 1

77 2 TD2024080 Nguyễn Gia Bảo 21/12/1997 Nam 0589766668 Giáo viên giảng dạy môn Toán 13/8/2024 Buổi chiều Toán 1

78 3 TD2024081 Phạm Thị Trân Châu 12/6/2000 Nữ 0326911055 Giáo viên giảng dạy môn Toán 13/8/2024 Buổi chiều Toán 1

79 4 TD2024082 Nguyễn Quốc Dũng 10/1/1990 Nam 0981814419 Giáo viên giảng dạy môn Toán 13/8/2024 Buổi chiều Toán 1

80 5 TD2024083 Nguyễn Văn Dương 23/12/1999 Nam 0799195549 Giáo viên giảng dạy môn Toán 13/8/2024 Buổi chiều Toán 1

81 6 TD2024084 Đoàn Trung Hiếu 2/3/1988 Nam 0909708178 Giáo viên giảng dạy môn Toán 13/8/2024 Buổi chiều Toán 1

82 7 TD2024085 Nguyễn Thị Kim Khánh 1/4/1998 Nữ 0912653567 Giáo viên giảng dạy môn Toán 13/8/2024 Buổi chiều Toán 1
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83 8 TD2024086 Bích Văn Liêu 16/5/1989 Nam 0567587220 Giáo viên giảng dạy môn Toán 13/8/2024 Buổi chiều Toán 1

84 9 TD2024087 Trịnh Kim Mai 19/12/2002 Nữ 0941611002 Giáo viên giảng dạy môn Toán 13/8/2024 Buổi chiều Toán 1

85 10 TD2024088 Ngô Tùng Nhân 10/2/1994 Nam 0968312611 Giáo viên giảng dạy môn Toán 13/8/2024 Buổi chiều Toán 1

86 11 TD2024089 Cao Thanh Phúc 3/6/1996 Nam 0789363936 Giáo viên giảng dạy môn Toán 14/8/2024 Buổi sáng Toán 1

87 12 TD2024090 Nguyễn Thanh Tâm 3/4/2000 Nữ 0338080529 Giáo viên giảng dạy môn Toán 14/8/2024 Buổi sáng Toán 1

88 13 TD2024091 Trang Thanh Tâm 26/10/1992 Nam 0798516186 Giáo viên giảng dạy môn Toán 14/8/2024 Buổi sáng Toán 1

89 14 TD2024092 Phạm Duy Thơ 24/9/2001 Nam 0896681814 Giáo viên giảng dạy môn Toán 14/8/2024 Buổi sáng Toán 1

90 15 TD2024093 Nguyễn Xuân Tính 7/12/1979 Nam 0905566005 Giáo viên giảng dạy môn Toán 14/8/2024 Buổi sáng Toán 1

91 16 TD2024094 Vũ Thị Huyền Trang 14/11/1985 Nữ 0394946468 Giáo viên giảng dạy môn Toán 14/8/2024 Buổi sáng Toán 1

92 17 TD2024095 Nguyễn Thị Tuyên 10/8/2002 Nữ 0967324628 Giáo viên giảng dạy môn Toán 14/8/2024 Buổi sáng Toán 1

93 18 TD2024096 Lê Thị Như Ý 27/3/1997 Nữ 0969275045 Giáo viên giảng dạy môn Toán 14/8/2024 Buổi sáng Toán 1

94 1 TD2024097 Lê Thị Minh Anh 20/7/1998 Nữ 0915078599 Giáo viên giảng dạy môn Văn 13/8/2024 Buổi chiều Văn 1

95 2 TD2024098 Nguyễn Trần Cẩm Anh 7/2/2002 Nữ 0702348861 Giáo viên giảng dạy môn Văn 13/8/2024 Buổi chiều Văn 1

96 3 TD2024099 Nguyễn Thị Kim Cúc 13/7/1993 Nữ 0962186105 Giáo viên giảng dạy môn Văn 13/8/2024 Buổi chiều Văn 1

97 4 TD2024100 Nguyễn Linh Đãi 5/5/1990 Nam 0977187974 Giáo viên giảng dạy môn Văn 13/8/2024 Buổi chiều Văn 1

98 5 TD2024101 Trần Hồng Hận 17/9/1990 Nam 0905452811 Giáo viên giảng dạy môn Văn 13/8/2024 Buổi chiều Văn 1

99 6 TD2024102 Phạm Quang Khải 19/9/2000 Nam 0935478875 Giáo viên giảng dạy môn Văn 13/8/2024 Buổi chiều Văn 1

100 7 TD2024103 Trần Mẫn Linh 14/4/1992 Nữ 0905391876 Giáo viên giảng dạy môn Văn 13/8/2024 Buổi chiều Văn 1

101 8 TD2024104 Trần Khôi Nguyên 12/6/2002 Nam 0937931548 Giáo viên giảng dạy môn Văn 13/8/2024 Buổi chiều Văn 1

102 9 TD2024105 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 5/1/1981 Nữ 0773309885 Giáo viên giảng dạy môn Văn 13/8/2024 Buổi chiều Văn 1

103 10 TD2024106 Lê Thị Thu Phương 24/5/1985 Nữ 0979956101 Giáo viên giảng dạy môn Văn 13/8/2024 Buổi chiều Văn 1
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104 11 TD2024107 Nguyễn Hữu Thiện 21/12/1999 Nam 0338859289 Giáo viên giảng dạy môn Văn 14/8/2024 Buổi sáng Văn 1

105 12 TD2024108 Lê Thị Vân 18/3/1982 Nữ 0905715286 Giáo viên giảng dạy môn Văn 14/8/2024 Buổi sáng Văn 1

106 13 TD2024109 Nguyễn Tường Vi 12/4/2000 Nữ 0899080276 Giáo viên giảng dạy môn Văn 14/8/2024 Buổi sáng Văn 1

107 1 TD2024110 Nguyễn Đức Anh 8/12/2000 Nam 0866731765 Giáo viên giảng dạy môn Vật lý 13/8/2024 Buổi chiều Vật lý 1

108 2 TD2024111 Nguyễn Thị Lan Anh 9/11/1994 Nữ 0359214452 Giáo viên giảng dạy môn Vật lý 13/8/2024 Buổi chiều Vật lý 1

109 3 TD2024112 Phạm Nguyễn Tấn Cường 20/9/1984 Nam 0909058579 Giáo viên giảng dạy môn Vật lý 13/8/2024 Buổi chiều Vật lý 1

110 4 TD2024113 Lư Thị Kim Điệp 21/10/1995 Nữ 0777795906 Giáo viên giảng dạy môn Vật lý 13/8/2024 Buổi chiều Vật lý 1

111 5 TD2024114 Trần Bá Được 23/2/1996 Nam 0888561344 Giáo viên giảng dạy môn Vật lý 13/8/2024 Buổi chiều Vật lý 1

112 6 TD2024115 Nguyễn Minh Đường 14/11/1982 Nam 0862252717 Giáo viên giảng dạy môn Vật lý 13/8/2024 Buổi chiều Vật lý 1

113 7 TD2024116 Trương Hoàng Hải 19/6/1985 Nam 0983247720 Giáo viên giảng dạy môn Vật lý 13/8/2024 Buổi chiều Vật lý 1

114 8 TD2024117 Trần Văn Hiếu 30/6/2002 Nam 0901667103 Giáo viên giảng dạy môn Vật lý 13/8/2024 Buổi chiều Vật lý 1

115 9 TD2024118 Trương Chí Hiếu 19/9/1995 Nam 0933581142 Giáo viên giảng dạy môn Vật lý 13/8/2024 Buổi chiều Vật lý 1

116 10 TD2024119 Đặng Phi Hùng 2/5/1987 Nam 0908736936 Giáo viên giảng dạy môn Vật lý 13/8/2024 Buổi chiều Vật lý 1

117 11 TD2024120 Ngôn Quang Huy 17/8/1995 Nam 0336272552 Giáo viên giảng dạy môn Vật lý 14/8/2024 Buổi sáng Vật lý 1

118 12 TD2024121 Lê Quang Khải 3/5/2002 Nam 0326689502 Giáo viên giảng dạy môn Vật lý 14/8/2024 Buổi sáng Vật lý 1

119 13 TD2024122 Lê Nguyên Khoa 18/1/2001 Nam 0967739109 Giáo viên giảng dạy môn Vật lý 14/8/2024 Buổi sáng Vật lý 1

120 14 TD2024123 Huỳnh Minh Khôi 13/10/2000 Nam 0903831644 Giáo viên giảng dạy môn Vật lý 14/8/2024 Buổi sáng Vật lý 1

121 15 TD2024124 Nguyễn Đình Quốc Long 17/5/2000 Nam 0769520174 Giáo viên giảng dạy môn Vật lý 14/8/2024 Buổi sáng Vật lý 1

122 16 TD2024125 Quách Trí Minh 30/11/2000 Nam 0768002000 Giáo viên giảng dạy môn Vật lý 14/8/2024 Buổi sáng Vật lý 1

123 17 TD2024126 Lê Thị Ngọc 21/8/2000 Nữ 0362076158 Giáo viên giảng dạy môn Vật lý 14/8/2024 Buổi sáng Vật lý 1

124 18 TD2024127 Cao Trần Anh Quốc 16/4/1999 Nam 0393052928 Giáo viên giảng dạy môn Vật lý 14/8/2024 Buổi sáng Vật lý 1
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125 19 TD2024128 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 5/11/2002 Nữ 0945293673 Giáo viên giảng dạy môn Vật lý 14/8/2024 Buổi sáng Vật lý 1

126 20 TD2024129 Trần Quang Thịnh 16/5/1998 Nam 0907340390 Giáo viên giảng dạy môn Vật lý 14/8/2024 Buổi sáng Vật lý 1

127 21 TD2024130 Võ Quang Tĩnh 15/8/1983 Nam 0985250810 Giáo viên giảng dạy môn Vật lý 14/8/2024 Buổi chiều Vật lý 1

128 22 TD2024131 Nguyễn Minh Trung 13/5/1995 Nam 0392899935 Giáo viên giảng dạy môn Vật lý 14/8/2024 Buổi chiều Vật lý 1

129 23 TD2024132 Nguyễn Thanh Tuyền 5/10/2000 Nữ 0909984269 Giáo viên giảng dạy môn Vật lý 14/8/2024 Buổi chiều Vật lý 1

130 24 TD2024133 Phan Tô Anh Vĩ 31/12/1995 Nam 0962185281 Giáo viên giảng dạy môn Vật lý 14/8/2024 Buổi chiều Vật lý 1

131 25 TD2024134 Châu Ngọc Vinh 8/10/1997 Nam 0377780810 Giáo viên giảng dạy môn Vật lý 14/8/2024 Buổi chiều Vật lý 1

132 26 TD2024135 Nguyễn Thành Vinh 30/3/2002 Nam 0899151864 Giáo viên giảng dạy môn Vật lý 14/8/2024 Buổi chiều Vật lý 1

133 1 TD2024035 Nguyễn Vy Hoa 29/4/2000 Nữ 0355056124 Nhân viên thư viện 13/8/2024 Buổi chiều Thư viện 1

134 2 TD2024036 Nguyễn Thị Thanh Loan 28/4/1997 Nữ 0938012216 Nhân viên thư viện 13/8/2024 Buổi chiều Thư viện 1

135 3 TD2024037 Phạm Thị Quỳnh Phương 11/3/1991 Nữ 0962159508 Nhân viên thư viện 13/8/2024 Buổi chiều Thư viện 1

Tổng cộng có 135 thí sinh./.


